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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

ASA  : American Society of Anesthesiologists: Hiệp hội Gây mê Hoa Kỳ 

APTT  : Activated Partial Thromboplastin Time 

BN  : Bệnh nhân 

CCLĐT : Chụp cắt lớp điện toán 

CK  : Creatine kinase 

ĐM  : Động mạch 

KTC  : Khoảng tin cậy 

LDH  : Lactate dehydrogenase 

MTTT  : Mạc treo tràng trên 

OR  : Odds ratio 

PTA  : Percutaneous transluminal angioplasty: Tạo hình mạch máu qua da 

rtPA  : Recombinant tissue plasminogen activator 

SGOT  : Serum glutamic oxaloacetic transaminase 

SGPT  : Serum glutamic pyruvate transaminase 

TCK  : Temps de céphaline kaolin 

TH  : Trường hợp 

TIPS  : Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt 

TM  : Tĩnh mạch 

TMCB : Thiếu máu cục bộ 

TMMT : Tắc mạch mạc treo 

TQ  : Temps de Quick 

XQBKSS : X quang bụng không sửa soạn  

 

 

 

 



9 

 

BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ VIỆT – ANH 

Huyết khối      Thrombus 

Cục thuyên tắc     Embolus 

Chụp tĩnh mạch gan bít    Wedged hepatic venography 

Cung tĩnh mạch     Venous arcades 

Dấu ấn ngón tay cái     Thumbprint sign 

Đo nồng độ ô-xy qua thành động mạch  Pulse oximetry 

Đo độ biến thiên thể tích bằng ánh sáng   Infrared photoplethysmography 

hồng ngoại 

Động mạch mạc treo ngoằn ngoèo   Meandering mesenteric artery 

Động mạch viền Drummond   Marginal artery of Drummond 

Huyết khối      Thrombosis 

Huyết khối thuyên tắc    Thromboembolism 

Ổ bụng vắng hơi     Gasless abdomen 

Phẫu thuật xem lại     Second-look procedure 

Phương tiện chẩn đoán không tiêu chuẩn  Non-standard diagnosis test 

Phù mỡ mạc treo     Mesenteric fat stranding 

Shunt cửa-chủ trong gan xuyên tĩnh mạch cảnh TIPS 

Thiếu máu cục bộ đoạn ruột khu trú  Focal segmental ischemia 

Thuyên tắc      Embolism 

Tiếp cận thông thương nhau   Through-and-through access 

Mạch thẳng      Vasa recta 

Vữa thuyên tắc     Atheroemboli 

Vùng chuyển tiếp     Transitional zone 
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